
 Kế hoạch 

2023 kéo dài 

sang 2025 

 Kế hoạch 

2024 kéo dài 

sang 2025 

TỔNG 14 14,298.9 13,419.6 13,453.0 1,675.4 164.0 1,511.4 295.2 1,968.2 1,121.5

I
Chương trình MTQG xây dựng Nông 

thôn mới
9 12,707.0 11,043.8 11,121.0 1,250.2 0.0 1,250.2 240.3 1,100.2 263.7

1 Trường TH&THCS Đồng Thắng
 Số 3871 ngày 28/11/2022 

của UBND huyện Chợ Đồn 
5,826.0 5,356.2 5,532.0 408.3 408.3 142.4 0.0

UBND xã Bạch 

Thông
Đã quyết toán

2 Đường Nà Tả, thôn Nà Chang
Số 82 ngày 25/10/2023 của 

UBND xã Đồng Thắng
240.0 176.4 278.0 8.0 8.0 7.7 0.0

UBND xã Bạch 

Thông
Đã quyết toán

3 Đường Khuổi Viền, thôn Làng Sen
Số 95 ngày 27/10/2023 của 

UBND xã Đồng Thắng
257.0 188.7 99.0 100.0 100.0 46.0 89.0 47.3

UBND xã Bạch 

Thông
Đã quyết toán

4
Đường thôn Khuổi Nhang, xã Đồng 

Thắng

Số 97 ngày 27/10/2023 của 

UBND xã Đồng Thắng
279.0 205.0 192.0 14.5 14.5 14.0 0.0

UBND xã Bạch 

Thông
Đã quyết toán

5 Đường Phiêng Phắn, xã Đồng Thắng

Số 83 ngày 25/10/2023 

của UBND xã Đồng 

Thắng

135.0 17.2 17.2 6.6
UBND xã 

Bạch Thông

6
Đầu tư xây dựng trường Mầm non Đồng

Thắng

 số 3868 ngày 28/11/2022 

của UBND huyện Chợ Đồn 

Điều chỉnh số 2688/QĐ-

UBND ngày 14/8/2023 của 

UBND huyện Chợ Đồn 

4,700.0 4,184.1 4,258.0 386.2 386.2 23.7 593.0
UBND xã Bạch 

Thông

Đã hoàn thành, 

đang quyết toán

7 Đường Khuổi Nâu thôn Nà Kham
Số 84 ngày 27/10/2023 của 

UBND xã Đồng Thắng
600.0 441.0 285.0 114.0 114.0 128.2 72.2

UBND xã Bạch 

Thông

Đã hoàn thành, 

đang quyết toán

8 Đường Khuổi Lò, thôn Nà Vằn
Số 85 ngày 27/10/2023 của 

UBND xã Đồng Thắng
400.0 294.0 190.0 100.0 100.0 194.0 144.2

UBND xã Bạch 

Thông

Đã hoàn thành, 

đang quyết toán

9 Đường Khuổi Cho, thôn Làng Sen
Số 95 ngày 27/10/2023 của 

UBND xã Đồng Thắng
270.0 198.5 287.0 102.0 102.0 96.0

UBND xã Bạch 

Thông
Đang thực hiện

II
Chương trình MTQG PTKTXH vùng 

ĐB DTSS&MN
3 805.9 1,589.8 1,600.0 212.0 164.0 48.0 41.6 836.0 825.8

10
Nâng cấp đường trục thôn Nà Mèo, xã 

Đồng Thắng

Số 44 ngày 16/10/2023; Số 

09 ngày 26/2/2024; QĐ 78 

ngày 25/4/2025

299.9 300.0 300.0 24.0 24.0 20.6 0.0
UBND xã Bạch 

Thông
Đã quyết toán

11
Đường trục thôn Pác Giả đi Khuổi Ném 

xã Đồng Thắng
QĐ 163 ngày 7/11/2024 206.0 989.8 1,000.0 164.0 164.0 836.0 825.8

UBND xã Bạch 

Thông
Đã quyết toán

12
Nâng cấp đường trục thôn Nà Mèo đến 

Nà Mò, xã Đồng Thắng

Số 52 ngày 20/10/2023;Số 

17 ngày 5/3/2024; QĐ 78 

ngày 25/4/2025

300.0 300.0 300.0 24.0 24.0 20.9 0.0
UBND xã Bạch 

Thông
Đã quyết toán

III
 Hỗ trợ có mục tiêu cho các xã lập quy 

hoạch điểm dân cư nông thôn
1 200.0 200.0

(Kèm theo Nghị quyết số 17 /NQ-HĐND ngày 26 /9/2025 của HĐND xã Bạch Thông)

GIAO KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023, 2024 KÉO DÀI SANG NĂM 2025

Đơn vị: Triệu đồng

TT
Danh mục chương trình, nhiệm vụ, dự 

án

NQ chủ trương đầu tư/ QĐ phê duyệt dự 

án/QĐ phê duyệt quyết toán
 Kế hoạch đầu 

tư trung hạn 

giai đoạn 2021-

2025 

Trạng thái dự 

án 

Ghi chú

 Trong đó  Kết quả giải 

ngân vốn kéo 

dài sang năm 

2025 đến thời 

điểm 30/6/2025 

Chủ đầu tư

 Kế hoạch 

vốn năm 

2025 

 Kết quả giải 

ngân năm 

2025 đến thời 

điểm 

30/6/2025 
Số; ngày tháng năm

 Tổng mức đầu 

tư/ giá trị 

quyết toán  

 Giao kế hoạch 

vốn kéo dài sang 

năm 2025 

 Luỹ kế KH 

vốn giao 2021-

2025 



 Kế hoạch 

2023 kéo dài 

sang 2025 

 Kế hoạch 

2024 kéo dài 

sang 2025 

TT
Danh mục chương trình, nhiệm vụ, dự 

án

NQ chủ trương đầu tư/ QĐ phê duyệt dự 

án/QĐ phê duyệt quyết toán
 Kế hoạch đầu 

tư trung hạn 

giai đoạn 2021-

2025 

Trạng thái dự 

án 

Ghi chú

 Trong đó  Kết quả giải 

ngân vốn kéo 

dài sang năm 

2025 đến thời 

điểm 30/6/2025 

Chủ đầu tư

 Kế hoạch 

vốn năm 

2025 

 Kết quả giải 

ngân năm 

2025 đến thời 

điểm 

30/6/2025 
Số; ngày tháng năm

 Tổng mức đầu 

tư/ giá trị 

quyết toán  

 Giao kế hoạch 

vốn kéo dài sang 

năm 2025 

 Luỹ kế KH 

vốn giao 2021-

2025 

13
Lập quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông 

thôn xã Đồng Thắng
200.0 200.0

UBND xã Bạch 

Thông

IV Ngân sách địa phương 1 786.0 786.0 732.0 13.3 0.0 13.3 13.3 32.0 32.0

14

Công trình đầu tư hạ tầng, thiết kế chia 

lô khu dân cư Nà Vài, xã Quang Thuận, 

huyện Bạch Thông

QĐ phê duyệt chủ trương 

số: 1100 ngày 22/5/2024; 

QĐ phê duyệt BCKTKT 

số: 1700 ngày 16/7/2024;  

QĐ phê duyệt quyết toán 

số: 451/3/3/2025 

              786.0                 786.0 732.0              13.3 13.3               13.3                32.0          32.0               
UBND xã Bạch 

Thông
Đã quyết toán
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